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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC TRỒNG TRỌT
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số:          /TTr-TTTV-HTQT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư Hướng dẫn quản lý 
mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói


	Kính gửi: 
	- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy;

- Thứ trưởng Hoàng Trung.


Thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững và Thông báo kết luận số 189/TB-BNNMT ngày 08/5/2025 của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tại Cuộc họp về Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và hoạt động xuất khẩu sầu riêng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. 
Đến nay, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hoàn thiện dự thảo Thông tư và xin kính trình Bộ trưởng như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý

- Khoản 3 Điều 64 Luật Trồng trọt năm 2018 đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng lộ trình và hướng dẫn cấp mã số vùng trồng trên phạm vi toàn quốc. 
- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013, Luật An toàn thực phẩm năm 2010. 
- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: “5. Ban hành thông tư, quyết định và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ;…”.
Ngoài ra, việc xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói còn phù hợp với thông lệ quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, khi Việt Nam đã tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS), Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế (IPPC) và các Tiêu chuẩn quốc tế về biện pháp kiểm dịch thực vật (ISPMs).

2. Cơ sở thực tiễn
Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật (KDTV), an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Trong những năm vừa qua, công tác thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và tăng kim ngạch xuất khẩu; đồng thời cũng góp phần định hướng người nông dân thực hành sản xuất chuyên nghiệp hơn, theo tiêu chuẩn và thị hiếu của thị trường. Đến nay, cả nước đã có 8.086 mã số vùng trồng tại 56 tỉnh thành phố và 1.597 mã số cơ sở đóng gói cho các loại quả tươi (thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, chanh không hạt, nhãn, vải, ớt, thạch đen... ) đã được các nước phê duyệt, gắn mã và sẵn sàng xuất khẩu. Các mã số này tập trung chủ yếu vào các sản phẩm xuất khẩu chính như xoài, thanh long, nhãn, lúa, sầu riêng. Thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Newzealand và Úc là những thị trường có số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhiều nhất. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên tục nhận được thông báo của nước nhập khẩu liên quan đến việc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật (bao gồm các sản phẩm chuối, xoài, sầu riêng, mít, thanh long, nhãn… xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc) và có dư lượng hóa chất vượt quá quy định (sầu riêng, chôm chôm, ớt xuất khẩu sang Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay ớt đông lạnh xuất khẩu sang Hàn Quốc). Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng sử dụng mã số chưa đúng; các tranh chấp về quyền sở hữu mã số vẫn còn diễn ra ở một vài nơi. Tình hình vi phạm nêu trên đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt Nam.
Những tồn tại trên xuất phát chủ yếu từ những nguyên nhân sau: Chưa có quy định hướng dẫn cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; chưa có quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; các chủ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói chưa ý thức rõ trách nhiệm trong việc duy trì việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu; chưa có quy định rõ ràng về việc truy xuất nguồn gốc; Chưa có các chế tài xử lý vi phạm liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. 
Xuất phát từ những lý do nêu trên việc xây dựng ban hành Thông tư  Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói là hết sức cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý hoạt động quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói góp phần nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và tăng kim ngạch xuất khẩu

- Tạo thuận lợi, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong nước trong hoạt động xuất khẩu nông sản. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ nội tiêu và xuất khẩu qua đó kiểm soát chất lượng sản phẩm từ các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số; ngăn chặn tình trạng gian lận, sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trái phép; truy xuất nguồn gốc; xây dựng thương hiệu sản phẩm. 
- Bảo đảm phù hợp Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, Luật Trồng trọt năm 2018, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 các văn bản Luật khác có liên quan, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đã được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
1. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Vụ Pháp chế tiến hành rà soát các Thông tư trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và an toàn thực phẩm có liên quan đến cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Trên cơ sở đó, Cục đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.
2. Ngày 24/5/2025, Dự thảo Thông tư lần 1 đã được lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị tại Hội nghị Phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk do  Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.
3. Ngày …. /2025, Dự thảo 1 Thông tư tiếp tục được gửi lấy ý kiến các Cơ quan, đơn vị. 

4. Ngày …, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có Công văn số …/TTTV-HTQT gửi Vụ Pháp chế để thẩm định;

5. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế tại Công văn số …/PC-HC ngày … tháng… năm 2025, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hoàn thiện Dự thảo 2 của Thông tư. 
6. ...................................................................................................................
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói gồm 06 Chương với 21 Điều và 05 phụ lục, bố cục như sau: 
- Chương I. Những quy định chung

Gồm 02 điều (từ Điều 1 đến Điều 2): Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Chương II. Yêu cầu kỹ thuật
Gồm 02 điều (từ Điều 3 đến Điều 4): Quy định về yêu cầu kỹ thuật của vùng trồng và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở đóng gói
- Chương III. Quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói
Gồm 05 điều (từ Điều 5 đến Điều 9): Quy định về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói; phê duyệt mã số đối với vùng trồng và cơ sở đóng gói; kiểm tra và giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu; quy tắc đặt mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 
- Chương IV. Tạm dừng, thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói

Gồm 04 điều (từ Điều 10 đến Điều 13): Quy định về thông báo vi phạm; điều tra nguyên nhân, báo cáo khắc phục; tạm dừng và thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. 

- Chương V. Trách nhiệm của các bên liên quan
Gồm 06 điều (từ Điều 14 đến Điều 19): Quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường; trách nhiệm của Cơ quan có thẩm quyền địa phương; trách nhiệm của vùng trồng và trách nhiệm của Cơ sở đóng gói

- Chương VI. Điều khoản thi hành
Gồm 02 điều (từ Điều 20 đến Điều 21): Quy định về điều khoản chuyển tiếp và điều khoản thi hành.

2. Nội dung của dự thảo Thông tư
- Hướng dẫn quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói các sản phẩm cây trồng thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

- Quy định các yêu cầu kỹ thuật của vùng trồng, cơ sở đóng gói.
- Quy định cách thức thống nhất khi đặt mã số cho vùng trồng và cơ sở đóng gói. 

- Quy định việc giám sát; thông báo vi phạm; tạm dừng và thu hồi mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

- Quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

- Quy định cơ quan có thẩm quyền của địa phương thực hiện việc quản lý, giám sát, tạm dừng và thu hồi mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. 
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính trình Bộ trưởng Đỗ Đức Duy xem xét, quyết định.
(Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo thông tư; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu góp ý của các Cơ quan, tổ chức; (3) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế)./.
	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Vụ Pháp chế; 
- Lưu: VT, HTQT.
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